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A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21=5/1 22=6/2 23=7/3

TỔNG SỐ 84,726.66 80,975.99 3,750.67 57,194.94 57,194.94 53,373.84 3,821.10 27,531.72 23,781.05 19,695.51 4,085.54 3,750.67 3,750.67

I Ngân sách cấp tỉnh 1,787.74 572.50 1,215.24 572.50 572.50 572.50 0.00 1,215.24 0.00 0.00 0.00 1,215.24 1,215.24

1 Sở Nông nghiệp và PTNT 295.62 295.62 0.00 295.62 295.62 295.62

2 Sở Tư pháp 50.00 50.00 0.00 50.00 50.00 50.00

3 Sở Văn hóa TT và Du lịch 500.00 500.00 0.00 500.00 500.00 500.00

4 Hội cựu chiến binh 50.00 50.00 0.00 50.00 50.00 50.00

5
Văn phòng điều phối nông thôn 

mới tỉnh
319.62 319.62 0.00 319.62 319.62 319.62

6
Ban QLDA các công trình giao 

thông tỉnh
572.50 572.50 572.50 572.50 572.50 0.00 0.00

II Ngân sách huyện 82,938.92 80,403.49 2,535.43 56,622.44 56,622.44 52,801.35 3,821.10 26,316.48 23,781.05 19,695.51 4,085.54 2,535.43 2,535.43

1 Huyện Điện Biên 12,456.17 12,046.17 410.00 204.05 204.05 204.05 12,252.12 11,842.12 10,347.07 1,495.05 410.00 410.00

2 Huyện Tuần Giáo 4,444.69 4,336.02 108.67 2,301.31 2,301.31 2,105.92 195.39 2,143.37 2,034.71 2,034.71 108.67 108.67

3 Huyện Mường Ảng 10,345.10 10,078.28 266.82 10,014.08 10,014.08 9,777.56 236.52 331.02 64.20 56.26 7.94 266.82 266.82

4 Huyện Mường Chà 25,658.18 25,300.78 357.40 25,148.06 25,148.06 23,571.50 1,576.56 510.12 152.72 92.78 59.94 357.40 357.40

5 Huyện Tủa Chùa 7,807.76 7,482.68 325.09 7,482.68 7,482.68 7,482.68 325.09 0.00 325.09 325.09

6 Huyện Mường Nhé 9,815.74 9,815.74 0.00 837.38 837.38 298.38 539.00 8,978.37 8,978.37 6,611.65 2,366.72 0.00

7 Huyện Điện Biên Đông 3,461.75 3,106.75 355.00 2,931.91 2,931.91 2,132.33 799.58 529.85 174.85 174.85 355.00 355.00

8 TP Điện Biên phủ 494.44 134.44 360.00 0.00 0.00 494.44 134.44 29.20 105.24 360.00 360.00

9 Thị xã Mường Lay 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 Huyện Nậm Pồ 8,455.09 8,102.63 352.45 7,702.98 7,702.98 7,432.97 270.01 752.11 399.65 349.00 50.65 352.45 352.45
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Đơn vị: Triệu đồng

Biểu mẫu số 61

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày       tháng       năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên)
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